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    Họ và Tên        
 

   Ngày   tháng    năm   
 
 

Bài Tập Tại Lớp #6 
Bài Số 14 – Ng, Ngh 

 

Phần II - Ngh (en-nờ-giê-hát) (phonic – ngờ-hát) 
Ghi Chú: “Ngh” đi trước nguyên âm e, ê, i 
 
1.  Nghe –  

 

2. Con nghé –  

 
3. Nghề –  

 

4. Nghệ sĩ -  

 
5.  Nghi ngờ –  

 

6. Nghỉ –  

 
7. Nghỉ hè –  

 

8. Nghĩ –  

 
9. Ngô nghê –   
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Ca Dao 

Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn  
Ðến khi đỗ trạng chín nghìn bà con 
 

   *********** 
 

Công cha như núi Thái Sơn  
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra  
Một lòng thờ mẹ kính cha  
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con 

 

    *********** 
 

Con người có tổ có tông  
Như cây có cội, như sông có nguồn 

 

    *********** 
    

Khôn ngoan đối đáp người ngoài  
Gà cùng một mẹ chớ hồi đá nhau 
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Extra: Bài Ôn Tại Lớp 
 

Em Khoanh tròn từ bên cột A hoặc cột B rồi điền vào chỗ 
trống mỗi câu cho hợp nghiã. 
 

          Cột A  Cột B 
 
1. Bà đi về quê _________ hè.  nghỉ   nghĩ  
 
2. Con _______kêu nghé ngọ.  nghè  nghé 
 
3. Chớ có _________ ngờ ai.  nghĩ   nghi 
 
4. Em _________ mẹ ca.   nghé  nghe 
 
5. Bé _________về quê nhà.  nghỉ   nghĩ 
 
6. Chú Ba có _________ vẽ.  nghế  nghề 
 
7. Chú Tư là _________ sĩ.   nghệ  nghẹ  
 
8. Mùa hè em ________ học.  nghĩ   nghỉ 
 
9. Chi _______ mẹ ru em bé.  nghe  nghê 
 
10. Em đi ra ______ chờ mẹ.  ngõ   ngỏ 
 
11. Mẹ bế bé đi __________.  ngủ   ngũ  
 
 

12. Con voi có hai ________.  ngá   ngà 
 
13. Tý ________ bị u đầu .   ngả   ngã 
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14. ________ về quê mẹ.   ngó   ngò 
 
15. Em để cửa _______ mở.    ngỏ   ngõ 
 
16. Con khỉ ________quá.   ngộ    ngọ 
 
17. Em học Việt ________.   ngử   ngữ 
 


